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BÀI LÀM
1. Thảo luận khi Database thay đổi thì sẽ ảnh hưởng gì đến thiết kế.
VD: PM QL ĐÀO TẠO: Thay đổi từ hệ NIÊN CHẾ thành hệ TÍN CHỈ
NIÊN CHẾ =>  1 SV HỌC 1 LỚP: 1->4: RA TRƯỜNG:		
sv[N] – [1]LOP
		TÍN CHỈ => 1 SV HỌC NHIỀU LỚP HP
			SV[N] - [N]LOP
	Nhận xét:
· DB THAY ĐỔI => PM THAY ĐỔI [giao diện, xử lý, bảo mật, trợ giúp, giao tiếp, cài đặt].
· Thay đổi quan hệ giữa các bảng 1-n thành n-n.
· GD: Thiết kế thêm Web, Phone: SV ĐK HP;…
· XL: sv DK HP => Xử lý đăng ký tiên quyết (Auto)/Web, Phone DK của SV; Niên chế cũng phải Xử lí/Winform. Ddos, xử lý tình trạng quá tải khi truy cập cùng lúc từ sinh viên.
· DL: bảng DB -> phát sinh Quan hệ mới .
· VD: SV.n - n.LOP  DKHOC(mssv,mshp,…)
· BM: web  DK HP an toàn ….
· VD: SV DK HP Tín chỉ: captcha.
· VD: eBank : 2 lớp.
· VD: DK Account: captcha.
· DN: Account đã có : 2 lớp.
· TG: đảm bảo SV có thể đăng ký học phần.
· GT: ePay(Xử lí liên kết ngân hàng để đóng học phí), QR Code(Đăng nhập,…), In/Web, SMSphone…
· CĐ: WinSetup, WebHost, Cloud,…: Server, Clients (gv, cb, sv…)
· Test: Load Test,..
2. Xem xét lại bài tập 6
2.1. Dạng 1b[TH2]: Thiết kế DB ảnh hưởng đến các thiết kế khác của HTPM.
[1] Xác định dạng chuẩn của Database:
· Database đạt chuẩn 2:  msct->msddh, msmh->sl: Bắt cầu vào khóa chính msct sl phụ thuộc bắt cầu vào tập pk msct thông qua tập thuộc tính trung gian msddh, msmh (thuộc tính không khóa).
[2] Viết câu lệnh Select tìm mh bán chạy nhất:
· Select top 1 count(soluong) group by msmh
VD:
msct		msddh		msmh		sl
01			01		01		5
02			02		01		6
03			02		02		8
……..
· Select top thông thường: kết quả là msmh: 02 bán chạy nhất[8sp]=> SAI thực tiển.
· Select top 1 count(soluong) : kết quả là msmh: 01 [5+6=11sp] => ĐÚNG thực tiển.
[3] So sánh ảnh hưởng Database trong 2 trường hợp:
	TH1: CTDDH(msddh,msmh, sl)
+ Lập trình phải đầy đủ (phức tạp)
VD: foreach(…CTDDH mới)
{if(kiểm tra CTDDH có chưa)
+ Có rồi: Không thêm mới Tăng sl
else
+ Chưa có: thêm record mới
	TH2: CTDDH(msct, msddh, msmh, sl)
+Lập trình đơn giản
VD: foreach(…CTDDH mới)
CTDDH mới phát sinh
thêm record mới msct mới (không trùng đã có)





3. Lý thuyết
3.1. Một số dạng Form giao diện
· Hướng tới form giao diện mở, đặt biệt kết hợp AI(ML)=> form động = tự thay đổi theo thực tiễn sử dụng.
· form mở = thay đổi được theo thực tiễn, thậm chí là tùy ý thêm bớt[NSD].
· Một số form truyền thống (WinForm,…)
	Loại GD
	Ý nghĩa SD
	Nội dung chính

	MH chính 
(Winform =MainForm
Webform =HomePage)
	Chọn C/v: Form
	D/s các C/v

	Nhập DL lưu trữ
	Lưu trữ thông tin mới: Form
	Form nhập DL: D/s các thông tin phải nhập. Control lưu trữ.

	Nhập DL xử lý
	Nhập thông tin cho phép t/h 1 thao tác khác (chuyển Đ/k) Form
	2 phần:
-D/s thông tin nhập.
-Đ/k chuyển hoặc XL

	MH kết xuất K/quả (Report)
	Trình bày K/q cho NSD (Report)
	D/s các thông tin K/q cần kết xuất

	MH thông báo trạng thái (MessageBox)
	Thông báo trạng thái HT,
Cảnh báo nhắc NSD thực hiện c/v
	D/s nội dung/ hình tượng cần thông tin đến NSD

	MH tra cứu = tìm kiếm (Search=Find=Locate)
	Nhập thông tin cơ bản, tra cứu các thông tin khác đã lưu trữ.
Chú ý: Cá biệt nhập DL XL
	2 phần:
-Nhập các t/t cơ bản.
-T/t Kết quả tra cứu(ds)



· Chú ý: 
· Tương đối: 1 MH GD thuộc nhiều loại.
· Khuyên hướng hiện nay: thiết kế các MH GD theo cơ chế mở = tt/xl trên mhgd linh hoạt, tùy biến theo cách của nsd và theo tình huống.
· Tùy loại mhgd => biến thể của các dạng mhgd nêu trên:
VD: webform form sơ đồ websites = sites map path/link tới các trang tw theo nút trên cây.
· Câu 14: so sánh (phân biệt): những khác/giống nhau cơ bản giữa các loại giao diện: Winform, Webform, Mobileform? Khi thiết kế giao diện nêu trên cần quan tâm những yếu tố đặt thù nào.
· Khác: 
Win dùng Close MHGD.
Web không dùng Close MHGD=>In/Out.
Mobile dùng cảm biến để thoát.
· Chú ý khi thiết kế phần mềm giao diện
WinApp: tận dụng không gian màn hình (VD: Win10)
MobileApp: không gian hạn chế người sử dụng cơ động (VD: Giao hàng).
WebApp: quan tâm đến việc đa dạng giao diện phù hợp với nhiều dạng trình duyệt khác nhau ( Chrome,…)
Xác định đường truyền sử dụng = web browser:
	PC(www.facebook.com) || Mobilde (m.facebook.com)
Người dung all, không biết, vh pt tq + ngôn ngữ, thuật ngữ => MultiLaguages.
3.2. Tâm lý người dùng và ảnh hưởng của nó đến việc thiết kế giao diện.
Câu 15:  Thiết kế giao diện ảnh hưởng đến tâm lý người sử dụng? Minh họa thực tế? Vì sao khi thiết kế giao diện phần mềm cần quan tâm đến tâm lý người sử dụng? Minh họa
· Thiết kế hoạt động giao diện phụ thuộc trực tiếp vào yếu tố tâm lý người sử dụng ( thiết kế trợ giúp); vì vậy khi thiết kế cần quan tâm đến những yếu tố sau:
· Người sử dụng không thành thạo về công nghệ phần mềm và thẩm chí thao tác máy tính không tốt => vì vây cần đóng vai trò người sử dụng không thành thạo công nghệ phần mền.
VD1: Form quản lý kho hàng
Giao diện:
Mskho	tenkho
.01		Q9
.02		Q1	Hightlight
Thêm	Sửa	Xóa = Trả kho/chuyển mục đích sử dụng kho,…
Dữ liệu:
KHO (mskho, tenkho,…)
	.01	Q9
	.02	Q1	<=XÓA
TONKHO(mskho, msmh, sl)
		.01	01	3
		.01	02	5
	01	 02	01	7: sửa mskho chuyển tất cả mặt hàng từ kho 2 sang kho 1
	01	02	02	4: sửa mskho chuyển tất cả mặt hàng từ kho 2 sang kho 1
Kỹ thuật CSDL: xử lý RBTV DL dạng PTH: PriKey-ForK/th

VD2: 
MH(msmh, tenhang,…)
	.01	Áo
	.02	Quần
Form “Giỏ hàng”/PM bán hàng Online
	Msmh		tenhang	dvt	gia	sl	tiền
	01		Áo		cái	5	4	20: Xóa Sửa
	02		Quần		cái	7	3	21: Xóa Sửa
Xóa = Trả hàng = lấy hàng ra khỏi “giỏ”
Sửa = Đổi hàng[msmh,sl]/ Thêm bớt số lượng hàng trong “giỏ”

· Khi người sử dụng gặp phải sai sót/ lỗi do thao tác => người ta liên tưởng đến toàn bộ hệ thống phần mềm: đánh giá chất lượng phần mềm kém=> ngại dùng phần mềm (từ chối sử dụng).
VD: Xét bài tập đánh giá giao diện quản lý dự án: nếu cho người sử dụng sửa mã số nhóm dự án ngay trên form quản lý dự án => làm cho tên dự án biến mất khỏi danh sách dự án.
Tâm lý người sử dụng => lo lắng có sự mất mát dữ liệu, trong khi thực tế dữ liệu không mất mà chỉ chuyển sang nhóm khác nên không còn trong danh sách nhóm này nữa.
Xét về kỹ thuật thiết kế giao diện không sai, xét về tâm lý người sử dụng không đạt được yêu cầu=> người sử dụng không tin tưởng phần mền=> ngại dùng phần mềm (từ chối sử dụng).
· Người sử dụng ngại đọc Test thay vào đó họ thường quan sát hình
VD: Khi thay đổi ngôn ngữ trên giao diện ta nên thiết kế chọn biểu tượng quốc kỳ đại diện cho ngôn ngữ thay gì tên ngôn ngữ.
3.3. Trình tự thiết kế một Form giao diện
· Trình tự thiết kế 1 from giao diện gồm 9 bước:
· B1: Xác định vị trí các form trong tổng thể kiến trúc phần mềm.
· B2: Xác định loại Form: WinForm, WebForm, MobileForm: do nhà sản xuất phần mềm đề nghị trên cơ sở kết hợp nhu cầu và điều kiện người sử dụng, dựa vào kiến trúc phần mềm đã thiết kế.
Loại nào ưu tiên hơn? Cần bảo mật không? Có giới hạn quyền không? Tách(dùng form phụ)/ghép form..
· B3: Xác định mục đích của From: làm gì?
· B4: Xác định các đối tượng sử dụng:  Những ai dùng? Và quyền truy xuất tương ứng từng đối tượng sử dụng (cấp độ bảo mật)?
· B5: Thiết kế Form: Giao diện  Xử lý[Dữ liệu]..
B5.1: Xác định vị trí trong sơ đồ tỉnh
B5.2: Phát thảo
B5.3: Kịch bản khai thác: DFD tĩnh gọn || Activity Diagram/UML
	Kịch bản xử lý phát sinh lỗi: Ptri (tìm những trường hợp cơ bản không thể tìm hết được).
· B6: Bảo mật:  Quyền truy xuất của từng đối tượng => .ENABLE/.VISIBLE
· B7: Thiết kế trợ giúp:  Form và liên form
· B8: Thiết kế cơ chế + T/P đóng gói, cài đặt, chuyển giao: Tự động [Font, kết nối database,..], bản quyền, hỗ trợ sử dụng có bản quyền.
· B9: Thiết kế case Kiểm thử [Unit Test] (nếu cần)
· Chú ý: về độ mở rộng phần mềm: Không phải lúc nào cũng thực hiện đầy đủ 9 bước.
3.4. Các cấp độ thiết kế Form giao diện của một phần mềm
· Có 3 cấp độ thiết kế From/hệ thống phần mềm:
· C1: Từng Form (9 bước nêu ở mục 3.3)
· C2: Module của nhóm chức năng (Project)
· C3: Tất cả hệ thống phần mềm (Solution)
· Thực tế thực hienejL C3C2C1
· Trình tự thiết kế 1 hệ thống giao diện / hệ thống phần mềm
· B1:  Xác định các Form trong tổng thể thiết kế PM
· B2:  Xác định các loại Form tương ứng từng form trong tổng thể: Win, Web, Mobile.
· B3: Xác định mục tiêu sử dụng từng nhóm form và từng form
· B4: Xác định các đối tượng sử dụng từng nhóm form và từng form
· B5: Thiết kế sơ đồ tĩnh của hệ thống forms
Mô tả hệ thống tĩnh của giao diện, thường sử dụng mô hình tree(đồ thị).
+Mô tả tĩnh = logic khi thiết kế (chương trình không chạy), chưa quan tâm vấn đề chuyển điều kiện giữa các form.
+Chỉ có tên màn hình giao diện( và có thể có chỉ số nhận diện: 1., 1.1, 1.2,…)
· B6: Phát thảo
Lần lược thiết kế từng form giao diện trong mối quan hệ các form giao diện theo sơ đồ tree nêu trên.
· B7:  Thiết kế các sơ đồ kịch bản khai thác sử dụng các form giao diện: DFD tĩnh gọn|| Activity Diagram/UML
Kịch bản xử lý phát sinh lỗi: Ptri (tìm những trường hợp cơ bản; Không tìm hết được).
	- Thường sử dụng DFD tĩnh gọn (không có kho dữ liệu)
Mô tả trường hợp người sử dụng thao tác và làm việc đúng các nghiệp vụ/form.
VD: khi người sử dụng chọn nhóm “Tất cả” [mã*] và thêm MH; => DFD không thể hiện được lỗi này của người sử dụng.
-Kết hợp chuyển trạng thái Petri
Mô tả trường hợp người sử dụng thao tác và làm việc sai (cá biệt ví dụ nhập thêm dữ liệu) các nghiệp vụ/form
VD: khi người sử dụng chọn nhóm “Tất cả” [mã*] và thêm MH; => Sử dụng Petri  để thể hiện được lỗi này của người sử dụng.
-Chủ yếu là nút lệnh điều khiển:
+Trong form diao diện ( thay đổi trạng thái form): ThêmNgười sử dụng nhập.
+ Chuyển sang form giao diện khác: VD form QLHH-thao tácMH Chỉnh
· Chú ý: B4, 5, 6,.. Các thiết kế khác; VD: Bảo mật, trợ giúp, giao tiếp, cài đặt, kiểm thử,…
3.5. Một số dạng thiết kế thực đơn phần mềm: hình thức, kết cấu mục chọn
Câu 18: Giới thiệu một số hình thức & dạng kết cấu mục chọn thực đơn thông dụng hiện nay trong các hệ thống phần mềm? Các nguyên tắc Thiết kế thực đơn Phần mềm? Minh họa thực tế
· Nhiều hình thức hiện nay: có 2 hình thức thong dụng là Dropdown(Kéo xuống): MenuItem(mục chọn) Ribbon(Ruy băn).
